
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

31 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_DDT01 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

32 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D15_DDT02 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

33 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_DDT05 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

34 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_DDT06 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

38 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_VT01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

39 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D15_VT02 7 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

47 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_DDT01 13 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

48 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D16_DDT02 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

63 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận+Võ Minh Triết D16_VT01 2 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

72 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_DDT01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

73 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_DDT02 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

74 GS43001 Vật lý 1 Nguyễn Văn Thuận D17_DDT04 3 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

88 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D17_VT01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

96 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_DDT01 11 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

97 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_DDT02 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605

98 GS43001 Vật lý 1 Võ Minh Triết D18_DDT03 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C605
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PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 144-19/LT-DSG-ĐT

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

1/4



STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

114 GS43001 Vật lý 1
Cao Thị Mỹ Dung+Nguyễn Văn Thuận 

+Võ Minh Triết
D18_VT01 6 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C601

117 GS43001 Vật lý 1 Cao Thị Mỹ Dung C16_DDT01 1 Hai 29/07/2019 13 giờ 30 C701

126 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_DDT01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

127 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_DDT02 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

128 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_DDT05 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

136 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_VT01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

137 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D15_VT02 3 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

144 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_DDT01 6 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

154 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D16_VT01 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

161 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_DDT02 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

162 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_DDT04 1 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

174 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Trịnh Ngọc An D17_VT01 2 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

182 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D18_DDT01 15 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

183 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn D18_DDT02 10 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

184 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D18_DDT03 7 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C604

201 GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) Hà Minh Tuấn+Trịnh Ngọc An D18_VT01 11 Hai 29/07/2019 15 giờ 30 C603

206 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D15_DDT01 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

207 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D15_DDT02 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

215 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D15_VT01 4 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

216 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân+Trần Nhật Duy Thanh D15_VT02 4 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

221 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_DDT01 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

222 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Nhật Duy Thanh D16_DDT02 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

238 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D17_DDT01 3 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

239 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D17_DDT02 1 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

250 GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính) Trần Ngọc Lân D17_VT01 2 Ba 30/07/2019 09 giờ 30 C601

258 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Nhật Duy Thanh D15_DDT03 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

262 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D15_VT01 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

267 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_DDT01 2 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

276 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Nhật Duy Thanh D16_VT01 5 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

281 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_DDT01 2 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

282 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D17_DDT02 11 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

283 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội+Trần Nhật Duy Thanh D17_DDT03 21 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

284 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_DDT04 3 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

296 GS33002 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_VT01 1 Ba 30/07/2019 13 giờ 30 C603

301 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng C16_DDT01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

304 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D15_DDT01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

305 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D15_DDT05 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

312 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D15_VT01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

316 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D16_DDT01 2 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

330 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_DDT01 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

331 GS59001 Tin học đại cương Bùi Nhật Bằng D17_DDT03 3 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

349 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_DDT01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

350 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_DDT03 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

365 GS59001 Tin học đại cương Lê Thị Mỹ Dung D18_VT01 1 Ba 30/07/2019 15 giờ 30 C601

397 GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) Võ Nguyễn Như Liễu C18_DDT01 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

406 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_DDT01 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

407 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_DDT02 3 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

408 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D15_DDT03 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703
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STT MAMH TÊN MÔN CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

409 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D15_DDT05 5 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

410 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_DDT06 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

421 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D15_VT01 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

430 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_DDT01 22 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

431 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D16_DDT02 16 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C703

447 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D16_VT01 8 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

454 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_DDT01 10 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

455 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_DDT02 12 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

456 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_DDT03 18 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

457 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_DDT04 7 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

470 GS43002 Vật lý 2
Võ Nguyễn Như Liễu+Vũ Thái Thủy 

Ngân
D17_VT01 6 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C701

475 GS43002 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D18_DDT03 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

476 GS43002 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân C16_DDT01 1 Tư 31/07/2019 13 giờ 30 C603

478 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D15_DDT01 3 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

479 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D15_DDT02 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

480 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D15_VT01 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

481 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D15_VT02 2 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

485 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D16_DDT01 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

486 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D16_DDT02 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

487 AA19002 Xác suất thống kê Nguyễn Thị Trúc Phương D16_VT01 1 Tư 31/07/2019 15 giờ 30 C608

804 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_DDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

809 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D15_VT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức

812 GS59002 Thực hành Tin học đại cương Phạm Liệu D16_DDT02 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức
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